
 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi:  Các cơ sở kinh doanh thuốc. 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam có kế hoạch mua thuốc phục vụ nhu cầu khám 

chữa bệnh cho đơn vị theo hình thức mua sắm trực tiếp trên cơ sở Kết quả lựa chọn 

nhà thầu Gói thầu số 1: Thuốc generic thuộc dự toán mua sắm Đấu thầu tập trung 

cấp địa phương mua thuốc phục vụ nhu cầu phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh 

của các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Căn cứ theo Quyết định số 

1320/QĐ-SYT ngày 12/8/2021 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang). 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam kính mời các cơ sở kinh doanh thuốc là nhà 

thầu trúng thầu gói thầu kể trên và có danh mục hàng hóa trúng thầu theo danh mục 

trung tâm yêu cầu báo giá gửi báo giá sản phẩm đầy đủ như thông tin yêu cầu (Theo 

danh mục kèm theo). 

Giá báo phải bao gồm thuế VAT, tất cả phí và chi phí khác. 

Các đơn vị quan tâm, lưu ý gửi báo giá trước 17 giờ 00 phút ngày 15/7/2022. 

Địa điểm tiếp nhận: Ds Huỳnh,  Khoa Dược –VT TTB y tế, Trung tâm Y tế 

huyện Lục Nam, thôn Thân Phú, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

Điện thoại: 0989.839.866 

Báo giá phải có hiệu lực ít nhất trong 120 ngày kể từ ngày 15/7/2022.  

Vậy, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam trân trọng kính mời các cơ sở kinh doanh 

thuốc quan tâm gửi báo giá./. 

Nơi nhận: 

- Các cty (như danh mục mời báo giá), 

- Phòng DS&TT (đăng Wedsite), 

- Lưu: VT; KD.                     

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

                          

Nguyễn Đức Mạnh 

SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN LỤC NAM 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Lục Nam, ngày  11 tháng  7  năm 2022 



DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 11/7/2022 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam) 

 

Stt 

Stt 

theo 

TT30 

Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ, 

hàm lượng 

Đường 

dùng, 

dạng 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng  

Nhà thầu được mời 

báo giá  
Ghi chú 

1 21 Propofol 1 1%/20ml 

Tiêm 

hoặc 

tiêm 

truyền 

tĩnh 

mạch 

(IV) 

Nhũ 

tương để 

tiêm hoặc 

tiêm 

truyền 

tĩnh mạch 

Ống 
      

1.500  

Công ty TNHH Một 

thành viên Dược liệu 

TW2 
  

2 56 
Paracetamol 

(acetaminophen) 
4 

1.000mg/10

0ml 

Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm 

truyền 

Chai 
       

2.600  

Công ty CPDP TW 

CPC1 
  

3 56 
Paracetamol 

(acetaminophen) 
1 500mg Uống Viên nén Viên 

   

500.000  

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Bagipharm 

  

4 134 
Nor epinephrin 

(Nor adrenalin) 
1 1mg/1ml 

Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm 

truyền 

Ống 
          

100  

Công ty CPDP TW 

CPC1 
  

5 172 
Ampicillin + 

Sulbactam 
4 

500mg + 

250mg 
Tiêm 

Bột pha 

tiêm 
Lọ 

    

20.000  

Công ty CPDP Minh 

Dân 
  



6 277 Aciclovir 2 200mg Uống Viên Viên 
     

10.000  

Công ty Cổ phần 

Dược Hậu Giang 
  

7 450 Heparin (natri) 1 
5.000UI/ml, 

5ml 
Tiêm 

Thuốc 

tiêm 
Lọ 

       

3.500  

Công ty CPDP TW 

CPC1 
  

8 452 
Phytomenadion 

(Vitamin K1) 
4 1mg/1ml Tiêm 

Thuốc 

tiêm 
Ống 

       

3.000  

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha 
  

9 478 Erythropoietin beta 5 2.000UI Tiêm 
Dung dịch 

tiêm 
Lọ 

       

2.000  

Công ty Cổ phần 

Dược Á Châu 
  

10 478 Erythropoietin alfa 4 2.000UI/1ml 

Tiêm/ 

Tiêm 

tuyền 

Dung dịch 

tiêm 
Lọ 

       

3.000  

Công ty TNHH 

MTV Dược Sài Gòn 
  

11 488 
Amiodaron 

(hydroclorid) 
1 200mg Uống Viên nén Viên 

       

1.000  

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Thiết bị 

y tế Hà Nội 

  

12 505 
Bisoprolol 

fumarate 
2 2,5mg Uống 

Viên nén 

bao phim 
Viên 

   

200.000  

Liên danh thầu Minh 

Tâm - Hưng Thành 
  

13 530 Methyldopa 4 500mg Uống Viên Viên 
     

25.000  

Công ty TNHH 

Dược phẩm Tân An 
  

14 574 Lovastatin 4 10mg Uống Viên Viên 
   

130.000  

Công ty TNHH 

Dược phẩm Tân An 
  



15 571 Fenofibrat 2 300mg Uống Viên nang Viên 
   

130.000  

Liên danh Vian - 

Hoàng Hải 
  

16 676 Esomeprazol 4 40mg Tiêm 

Thuốc 

tiêm đông 

khô 

Lọ 
       

6.000  

Công ty Cổ phần 

Dược Trang thiết bị 

y tế Bình Định 

  

17 678 Rabeprazol natri 2 20mg Tiêm 

Thuốc 

tiêm đông 

khô 

Lọ 
       

2.000  

Công ty cổ phần 

dược phẩm Sơn Hà 
  

18 770 Acarbose 2 50mg Uống Viên Viên 
     

65.000  

Công ty TNHH phân 

phối liên kết Quốc tế 
  

19 775 
Gliclazide + 

Metformin 
3 

80mg + 

500mg 
Uống Viên Viên 

   

250.000  

Liên danh Vian - 

Hoàng Hải 
  

20 782 
Insulin người tác 

dụng nhanh, ngắn 
1 400IU/10ml Tiêm 

Hỗn dịch 

tiêm 
Lọ 

       

2.000  

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Nam Hà 
  

21 782 
Insulin người tác 

dụng nhanh, ngắn 
5 400IU/10ml Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
Lọ 

       

2.500  

Công ty TNHH Đắc 

Hà 
  

22 784 

Insulin trộn, hỗn 

hợp (Mixtard-

acting, Dual-

acting) 

1 
400IU/10ml; 

tỷ lệ 30/70 
Tiêm 

Hỗn dịch 

tiêm 
Lọ 

       

5.000  

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Nam Hà 
  



23 784 

Insulin trộn, hỗn 

hợp (Mixtard-

acting, Dual-

acting) 

5 
400IU/10ml; 

Tỷ lệ 30/70 
Tiêm 

Thuốc 

tiêm 
Lọ 

       

5.000  

Công ty TNHH Đắc 

Hà 
  

24 784 

Insulin trộn, hỗn 

hợp (Mixtard-

acting, Dual-

acting) 

2 

1.000IU/10

ml; tỷ lệ 

30/70 

Tiêm 
Hỗn dịch 

tiêm 
Lọ 

     

10.000  

Công ty TNHH 

MTV Vimedimex 

Bình Dương 

  

25 788 Metformin 4 1000mg Uống 

Viên giải 

phóng có 

kiểm soát 

Viên 
   

250.000  

Công ty TNHH 

Dược phẩm Việt 

Đức 

  

26 877 Carbetocin 4 100mcg/ml Tiêm 
Dung 

dịch tiêm 
Lọ 

         

130  

Công ty cổ phần 

dược phẩm CPC1 Hà 

Nội 
  

27 978 

Natri clorid + kali 

clorid + natri citrat 

+ glucose khan + 

Kẽm Gluconat 

4 

520mg + 

300mg + 

580mg + 

2700mg + 

17,5 mg 

Uống 
Bột pha 

uống 
Gói 

     

25.000  

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Bagipharm 

  

28 980 Acid amin* 4 7,2%/200ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai 
       

1.000  

Liên danh Công ty 

Gia Hưng - Inter 

pharma 

  

29 986 Kali clorid 4 10%, 5ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

 Ống  
       

2.600  

Công ty CPDP Vĩnh 

Phúc 
  

30 990 Natri clorid 4 0,9%/100ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai 
     

15.000  

Công ty CPDP TW 

CPC1 
  



31 990 Natri clorid 1 
0,9%/500m

l 

Tiêm 

truyền 

Dung 

dịch tiêm 

truyền 

Chai 
    

20.000  

Công ty TNHH 

Dược phẩm Châu Á 

- Thái Bình Dương 
  

32 990 Natri clorid 4 10%/5ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Ống 
       

5.000  

Công ty Cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc 
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